
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BAN QUẢN LÝ KTX - ĐSSV

Tổng số: 54, trong đó: Nam: 37 - Nữ: 17

CK1: 46, CH: 6, CK2: 2

TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Cơ quan công tác

Chuyên ngành

đào tạo
Ghi chú

1 Quàng Văn Hoan Nam 12/03/1988 Trung tâm y tế huyện Mường Ảng, Điện Biên Chẩn đoán hình ảnh CK1

2 Lê Văn Hải Nam 08/09/1987 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa Gây mê hồi sức CK1

3 Nguyễn Văn Huệ Nam 29/07/1983 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, Hà Giang Ngoại khoa CK1

4 Nông Đức Thọ Nam 05/07/1990 Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông, Cao Bằng Ngoại khoa CK1

5 Lương Xuân Bắc Nam 09/06/1988 Bệnh viện đa khoa Văn Bàn, Lào Cai Nội khoa CK1

6 Hoàng Văn Huấn Nam 12/10/1978 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, Hà Giang Sản phụ khoa CK1

7 Hoàng Văn Tố Nam 02/08/1986 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, Hà Giang Truyền nhiễm CK1

8 Và A Dơ Nam 08/10/1989 Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, Sơn La Ngoại khoa CK1

9 Nguyễn Xuân Hiệu Nam 21/01/1985 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, Thanh Hóa Ngoại khoa CK1

10 Vũ Thanh Hùng Nam 08/11/1982 Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc, Hà Giang Nội khoa CK1

11 Phạm Đình Duy Nam 20/08/1985 Trung tâm y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh CK1

12 Lê Sỹ Lộc Nam 06/09/1975 Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh CK1

13 Trương Thanh Hải Nam 06/11/1988 Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, Hà Giang Gây mê hồi sức CK1

14 Trịnh Vinh Trường Nam 01/12/1983 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn, Thanh Hóa Gây mê hồi sức CK1

15 Lò Văn Hải Nam 25/05/1981 Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Hồi sức cấp cứu CK1

16 Lục Quang Thái Nam 25/03/1986 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương, Lào Cai Hồi sức cấp cứu CK1

17 Vũ Văn Thường Nam 18/06/1990 Trung tâm y tế huyện Văn Yên, Yên Bái Hồi sức cấp cứu CK1

DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC ĐƯỢC XÉT Ở NỘI TRÚ KTX NĂM 2018

1



18 Nguyễn Văn Tình Nam 10/07/1991 Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên, Hà Giang Hồi sức cấp cứu CK1

19 Nguyễn Hoàng Dũng Nam 26/11/1990 Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh, Thanh Hóa Ngoại khoa CK1

20 Tạ Trung Dũng Nam 14/11/1987 Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, Sơn La Ngoại khoa CK1

21 Nguyễn Văn Chinh Nam 19/01/1984 Trung tâm y tế huyện Yên Bình, Yên Bái Nhãn khoa CK1

22 Chu Bá Quyết Nam 24/01/1987 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, Hà Giang Nội khoa CK1

23 Lường Văn Mười Nam 20/06/1987 Trung tâm y tế huyện Mường Ảng, Điện Biên Sản phụ khoa CK1

24 Tạ Ngọc Cương Nam 01/01/1983 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, Hà Giang Tai - Mũi- Họng CK1

25 Bùi Chí Hạ Nam 23/11/1976 Trung tâm y tế huyện Văn Chấn, Yên Bái Tai - Mũi- Họng CK1

26 Lê Kinh Quyến Nam 29/04/1981 Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, Thanh Hóa Tai - Mũi- Họng CK1

27 Lê Ngọc Tân Nam 05/02/1989 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, Thanh Hóa Truyền nhiễm CK1

28 Lò Văn Chiến Nam 20/10/1988 Trung tâm y tế huyện Điện Biên Y học gia đình CK1

29 Đỗ Trọng Hiếu Nam 03/10/1986 Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông Y học gia đình CK1

30 Lò Văn Pánh Nam 14/04/1985 Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông Y học gia đình CK1

31 Đỗ Văn Lâm Nam 10/09/1987 Bệnh viện ĐK huyện Thạch Thành Gây mê hồi sức CH

32 Lương Tiến Dũng Nam 10/10/1990 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Ngoại khoa CH

33 Phạm Quang Vũ Nam 02/10/1985 Trung tâm y tế Mường Ảng, Điện Biên Sản Phụ khoa CH

34 Cồ Bá Tuấn Nam 26/01/1981 Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng Y học cổ truyền CH

35 Trịnh Anh Tuấn Nam 17/09/1989 Bệnh viện ĐK Mộc Châu Ngoại khoa CH

36 Tạ Tiến Mạnh Nam 26/05/1975 Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc -Hà Giang Ngoại khoa CK2

37 Nguyễn Thanh Quyền Nam 29/03/1966 BV Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau Phục hồi chức năng CK2

38 Lò Thị Nga Nữ 05/08/1987 Trung tâm y tế huyện Điện Biên Sản phụ khoa CK1

39 Lê Thị Tuyến Nữ 21/10/1987 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa Sản phụ khoa CK1
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40 Lò Thị Nhung Nữ 26/03/1986 Trung tâm y tế huyện Văn Yên, Yên Bái Truyền nhiễm CK1

41 Lường Thị Thu Nữ 15/01/1989 Trung tâm y tế huyện Điện Biên Nhi khoa CK1

42 Nguyễn Thị Hiền Nữ 23/03/1983 Trung tâm y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Nội khoa CK1

43 Tòng Thị Lan Nữ 28/05/1988 Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, Sơn La Nội khoa CK1

44 Lê Thị Như Trang Nữ 29/06/1989 Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên tỉnh Hà Giang Nội khoa CK1

45 Triệu Thị Lành Nữ 13/03/1986 Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Phục hồi chức năng CK1

46 Hoàng Thị Khuyên Nữ 16/05/1982 Trung tâm y tế huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Chẩn đoán hình ảnh CK1

47 Lò Thị Tuyết Nữ 16/06/1986 Trung tâm y tế huyện Điện Biên Da liễu CK1

48 Nguyễn Trần Thị Ngoan Nữ 20/08/1989 Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên, Hà Giang Gây mê hồi sức CK1

49 Phạm Thị Yêu Nữ 16/05/1978 Trung tâm y tế huyện Văn Yên, Yên Bái Gây mê hồi sức CK1

50 Vũ Thị Hải Hậu Nữ 08/12/1987 Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, Sơn La Sản phụ khoa CK1

51 Hoàng Thị Thơm Nữ 20/10/1985 Trung tâm y tế huyện Bá Thước, Thanh Hóa Sản phụ khoa CK1

52 Đặng Thị Phấy Nữ 10/07/1986 Trung tâm y tế huyện Văn Chấn, Yên Bái Truyền nhiễm CK1

53 Lò Thị Mỵ Nữ 10/12/1986 Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa, Điện Biên Y học gia đình CK1

54 Nông Thị Trưng Nữ 15/09/1988 Trung tâm y tế huyện Na Rì, Bắc Kạn Nội khoa CH

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

TRƯỞNG BAN

Phạm Tùng Sơn
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